
- Đơn vị báo cáo:

  Sở Tư pháp

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Văn phòng UBND tỉnh

Tổng số TTHC 

được đánh giá 

tác động

TTHC 

được quy 

định mới

TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung

TTHC 

được bãi 

bỏ

TTHC 

được giữ 

nguyên

Tổng số 

TTHC 

được quy 

định

Số, ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản

(1) (2)
(3) = (4)+ 

(5)+(6)+(7)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Quyết định của UBND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0

II Nghị quyết định của HĐND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0

Người lập biểu

(Đã ký)

Thi Anh Tuấn Trịnh Tuấn Ngọc

           Đơn vị tính: TTHC, VB,

Ghi chú: Đối với nhũng dự thảo văn bản QPPL chưa được ban hành trong kỳ báo cáo, đề nghị cung cấp/ cập nhật thông tin (tên, số ký hiệu, thời gian ban hành văn bản; 

số lượng TTHC) tại các kỳ báo cáo kế tiếp.

Biểu số II.01b/VPCP/KSTT

Số lượng TTHC được quy định 

tại văn bản (sau khi ban hành)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Năm 2025

(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 14/09/2025)

An Giang, ngày  15 tháng 12 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

STT
Tên dự thảo văn bản QPPL được đánh giá tác động 

của TTHC

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động



Đơn vị tính: TTHC, VB,

TTHC VBQPPL
Số lượng 

TTHC

Số lượng 

VB QPPL
Số lượng TTHC

Số lượng 

VB QPPL

(1) (2) (3) = (5)+(7) (4) = (6)+(8) (5) (6) (7) (8)

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 5 5 2 1 3 3

5 5 2 1 3 3

Người lập biểu

(Đã ký)

Thi Anh Tuấn

TỔNG SỐ

             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

        An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2025

           Trịnh Tuấn Ngọc

Kỳ báo cáo: Năm 2025

(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 14/09/2025)

Biểu số II.02c/VPCP/KSTT

STT
Tên cơ quan, đơn vị chủ trì soạn 

thảo

Tổng số
Số lượng TTHC được thẩm định theo tên loại VBQPPL

Quyết định của UBND Nghị quyết của HĐND

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp

QUY ĐỊNH TẠI TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY - Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh

PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ĐỊA PHƯƠNG 



- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp

Đơn vị nhận báo cáo:

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng %

Số tiền 

tiết 

kiệm 

được

Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

được

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

rà soát, 

đơn 

giản 

hóa

Số lượng 

TTHC giữ 

nguyên

Số lượng 

TTHC bãi 

bỏ

Số lượng 

TTHC sửa 

đổi bổ sung

Số lượng 

TTHC 

thay thế

Số lượng 

TTHC liên 

thông

Số lượng TTHC 

có giải pháp để 

thực hiện trên môi 

trường điện tử

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I

1

1 0 0 0 0 0

2

1 0 0 0 0 0

II

THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ/ UBND CẤP TỈNH

TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh

TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh

THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Biểu mẫu II.04/VPCP/KSTT

STT

Tổng số TTHC cần rà 

soát, đơn giản hóa theo 

Kế hoạch

Tổng số 

TTHC đã 

được rà soát, 

thông qua 

phương án 

đơn giản hóa

Phương án đơn giản hóa TTHC

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Năm 2025 Văn phòng UBND tỉnh

(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 14/09/2025)



1

0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0

Tổng 0 0 0 0 0

Người lập biểu

(Đã ký)

Thi Anh Tuấn

TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh

TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/ UBND cấp tỉnh

An Giang, ngày  15 tháng 12 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trịnh Tuấn Ngọc



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT Đơn vị tính: Số PAKN

Hành vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

Hành 

vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước
Trong kỳ

(3) (8)= (13)=

=(4)+(5) (9)+(10) (14)+(15)

=(6)+(7) =(11)+(12)

1 Hộ tịch, Quốc tịch 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5

5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5

Thi Anh Tuấn Trịnh Tuấn Ngọc

(Đã ký)

(16)

TỔNG CỘNG

An Giang, ngày  15 tháng 12 năm 2025

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(9) (10) (11) (12) (14) (15)(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Tổng số

Theo nội dung
Theo thời điểm 

tiếp nhận

Tổng số
Hành vi 

hành chính

Quy định 

hành chính

STT
Tên ngành, lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công khai

Tổng số

Theo nội dung
Theo thời điểm 

tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN)

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH

CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

- Đơn vị báo cáo:

 Sở Tư pháp

- Đơn vị nhận BC: 

Văn phòng UBND tỉnh

Kỳ báo cáo: Năm 2025

(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 14/12/2025)



Trực 

tuyến

Trực 

tiếp , 

dịch vụ 

bưu 

chính

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Bán đấu giá tài sản 24 21 3 0 24 20 0 4 0 0 0

2 Bồi thường nhà nước 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

3 Công chứng 114 98 16 0 113 103 0 10 0 0 0

4 Giám định tư pháp 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0

5 Hòa giải thương mại 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0

6 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

7 Hộ tịch 43 38 5 0 41 35 1 5 0 0 0

8 Luật sư 148 126 22 0 127 117 9 1 2 2 0

9 Nuôi con nuôi 10 10 0 0 10 9 0 1 0 0 0

10 Quản tài viên 13 13 0 0 12 11 1 0 0 0 0

11 Quốc tịch 61 8 53 0 46 28 14 4 11 11 0

12 Thừa phát lại 22 20 2 0 21 21 0 0 0 0 0

13 Trọng tài thương mại 13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết

Tổng số Tổng số
Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Trong kỳ

Quá 

hạn

(Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 14/09/2025)

Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

 HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC

TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

- Đơn vị báo cáo:

 Sở Tư pháp 

 - Đơn vị nhận báo cáo:

 Văn phòng UBND tỉnh

Kỳ báo cáo: Năm 2025



14 Trợ giúp pháp lý 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0

15 Tư vấn pháp luật 10 10 0 0 6 6 0 0 0 0 0

495 394 101 0 450 400 25 25 13 13 0Tổng cộng

An Giang, ngày  15 tháng 12 năm 2025

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Thi Anh Tuấn Trịnh Tuấn Ngọc
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